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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Hà Nam, 

Hà Nội, Hải Dương, Hải Phong, Hòa Bình, Nam 

Định, Nghệ An, Phú Yên, Sơn La, Thái Nguyên, 

Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 40 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 14, 15 và 16/5/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Trung Quốc.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số       /SYT-NVY ngày 17/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 

Địa điểm 

trước khi về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày dự 

kiến 

hoàn 

thành 

cách ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân 

Số điện 

thoại người 

thân khi 

cần liên lạc 
Xã Huyện  Tỉnh 

1.  Ngô Văn Hân 1982 Nam Hương Mai Việt Yên Bắc Giang Lào 25/4/2021 16/5/2021 0972243132   

2.  Đặng Văn Huy 1981 Nam Bình Nghĩa Bình Lục Hà Nam Lào 23/4/2021 14/5/2021 0326407832   

3.  Đặng Quế Lâm 1962 Nam Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội Lào 24/4/2021 15/5/2021 0973517076   

4.  Ngô Ngọc Phiến 1984 Nam Thanh Oai Thanh Trì Hà Nội Lào 24/4/2021 15/5/2021     

5.  Đào Văn Toản 1992 Nam Thúc Kháng Bình Giang Hải Dương Lào 23/4/2021 14/5/2021 0364177905   

6.  Nguyễn Văn Thứ 1990 Nam Hồng Phong Nam Sách Hải Dương Trung Quốc 24/4/2021 15/5/2021 0353227750   

7.  Phạm Văn Thành 1977 Nam Vạn Xá Ngô Quyền Hải Phòng Lào 24/4/2021 15/5/2021   0985355612 

8.  Nguyễn Văn Chưởng 1987 Nam Sao Đỏ Chí Linh Hải Dương Lào 25/4/2021 16/5/2021   0387396554 

9.  Bùi Thanh Vinh 1985 Nam Thạch Khôi TP Thạch Khôi Hải Phòng Lào 24/4/2021 15/5/2021 0343603568   

10.  Dương Văn Ngân 1978 Nam Quyết Thắng Lạng Sơn Hòa Bình Lào 23/4/2021 14/5/2021 0979715941   

11.  Phạm Thanh Tùng 1980 Nam Tân Thịnh TP Hòa Bình Hòa Bình Lào 24/4/2021 15/5/2021 0977129572   

12.  Lê Hải Quyến 1976 Nam Yên Thọ Ý Yên Nam Định Lào 25/4/2021 16/5/2021 0975722177   

13.  Nguyễn Cảnh Công 1978 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 23/4/2021 14/5/2021 0962416772   

14.  Trương Trọng Mậu 1968 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 23/4/2021 14/5/2021   0373173658 

15.  Ngô Kim Ngọc 1996 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 23/4/2021 14/5/2021 0336735714   

16.  Trương Nhử Dung 1975 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 23/4/2021 14/5/2021   0343631219 

17.  Trần Thị Hồng Minh 1996 Nữ Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An Lào 23/4/2021 14/5/2021 0973889596   

18.  Nguyễn Hồng Công 1995 Nam Hòa Hiếu Thái Hòa Nghệ An Lào 23/4/2021 14/5/2021   0973889596 

19.  Đinh Trọng Xuân 1985 Nam Thanh Tiên Thanh Chương Nghệ An Lào 23/4/2021 14/5/2021   0985310046 



20.  Nguyễn Hồng Hải 1974 Nam Vĩnh Tân TP Vinh Nghệ An Lào 23/4/2021 14/5/2021 0971334086   

21.  Bùi Thị Thanh Vân 1985 Nữ Nhân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/4/2021 14/5/2021   0391623992 

22.  Chu Văn Cao 1965 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 24/4/2021 15/5/2021 0968572829   

23.  Trương Đức Duy 1990 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 24/4/2021 15/5/2021     

24.  Lê Văn Sáu 1977 Nam Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 24/4/2021 15/5/2021   0986302080 

25.  Hà Văn Cu 1974 Nam Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 24/4/2021 15/5/2021 0335706074   

26.  Lê Thị Hoa 1977 Nữ Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 24/4/2021 15/5/2021 0978906150   

27.  Đào Thị Lan 1960 Nữ Hợp Thành Yên Thành Nghệ An Lào 24/4/2021 15/5/2021     

28.  Thái Văn Hà 1996 Nam Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 24/4/2021 15/5/2021 0376644233   

29.  Huỳnh Tấn Tri 1986 Nam An Mỹ Tuy An Phú Yên Trung Quốc 24/4/2021 15/5/2021 0869884836   

30.  Nguyễn Văn Thịnh 1980 Nam Cò Nòi Mai Sơn Sơn La Lào 23/4/2021 14/5/2021 0977345055   

31.  Phan Thị Bắc 1971 Nữ Ninh Sơn Đồng Hỷ Thái Nguyên Lào 23/4/2021 14/5/2021     

32.  Nguyễn Văn Tiến 1966 Nam Ninh Sơn Đồng Hỷ Thái Nguyên Lào 23/4/2021 14/5/2021   0975680888 

33.  Nguyễn Sỹ Long 1967 Nam Nga Trường Nga Sơn Thanh Hóa Lào 23/4/2021 14/5/2021     

34.  Nguyễn Sỹ Hưng 1986 Nam Thạch Cẩm Thạch Thành Thanh Hóa Lào 23/4/2021 14/5/2021 0981165939   

35.  Vi Thị Num 1989 Nữ Mường Chanh Mường Lát Thanh Hóa Lào 24/4/2021 15/5/2021 0982044394   

36.  Võ Thị Kiết 1989 Nữ Mường Chanh Mường Lát Thanh Hóa Lào 24/4/2021 15/5/2021   0388114514 

37.  Lê Văn Tâm 1990 Nam Ninh Sơn Ngọc Lặc Thanh Hóa Lào 25/4/2021 16/5/2021   0965254846 

38.  Nguyễn Văn Ngọc 1993 Nam Quang Cát TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 25/4/2021 16/5/2021 0974410760   

39.  Ngô Kim Nga 1993 Nữ Phường 13 Quận 12 TP Hồ Chí Minh Lào 23/4/2021 14/5/2021 0933678094   

40.  Chu Thị Nhung 1984 Nữ Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc Lào 23/4/2021 14/5/2021 0963686070   

 

Danh sách này có 40 người./. 
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